
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
Chương: 423

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO 
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày             /         /2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)
(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

ĐVT: triệu đồng

Số
TT Nội dung Tổng số

được giao
Tổng số đã

phân bổ
Sở Y tế tỉnh

Đồng Nai

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật 

Trung tâm
Pháp y

Trung tâm
Kiểm nghiệm

Trung tâm
Giám định y

khoa

Trung tâm Công
tác xã hội và

Quỹ Bảo trợ trẻ
em 

Trung tâm
Bảo trợ xã
hội Bình
Phước

Bệnh viện Đa
khoa Đồng

Nai

Bệnh viện Đa
khoa Thống

Nhất

 Bệnh viện
Đa khoa

Bình Phước

Bệnh viện đa
khoa khu
vực Long

Khánh

Bệnh viện đa
khoa khu
vực Định

Quán

Bệnh viện đa
khoa khu
vực Long

Thành

Bệnh viện
Nhi đồng
Đồng Nai

Bệnh viện
Phổi tỉnh
Đồng Nai

Bệnh viện Da
liễu tỉnh
Đồng Nai

Bệnh viện Y
dược cổ

truyền tỉnh
Đồng Nai

Bệnh viện Y
học cổ

truyền Bình
Phước

Trung tâm Y
tế khu vực
Biên Hòa

Trung tâm Y
tế khu vực

Nhơn Trạch

Trung tâm Y
tế khu vực

Long Thành

Trung tâm Y
tế khu vực
Trảng Bom

Trung tâm Y
tế khu vực

Thống Nhất

Trung tâm Y
tế khu vực

Long Khánh

Trung tâm Y
tế khu vực
Xuân Lộc

Trung tâm Y
tế khu vực
Cẩm Mỹ

Trung tâm Y
tế khu vực
Định Quán

Trung tâm Y
tế khu vực
Tân Phú

Trung tâm Y
tế khu vực
Vĩnh Cửu

Trung tâm Y
tế khu vực
Đồng Xoài

Trung tâm Y
tế khu vực
Đồng Phú

Trung tâm Y
tế khu vực
Bù Đăng

Trung tâm Y
tế khu vực

Bù Đốp

Trung tâm Y
tế khu vực

Bù Gia Mập

Trung tâm Y
tế khu vực

Chơn Thành

Trung tâm Y
tế khu vực
Hớn Quản

Trung tâm Y
tế khu vực
Bình Long

Trung tâm Y
tế khu vực

Phước Long

Trung tâm Y
tế khu vực
Lộc Ninh

Trung tâm Y
tế khu vực
Phú Riềng

1 2 3 4=5+6+… 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 99,128.62 99,128.62 48,787.22 344.20 41.02 618.50 98.28 (3,756.50) 512.50 (11,710.40) (3,792.50) 6,672.88 (500.00) (1,247.52) 13,880.00 (1,550.00) (2,067.00) (121.50) (1,302.14) (2,207.00) 2,055.80 3,268.51 2,097.10 2,277.00 2,206.00 575.70 111.14 703.68 2,191.10 708.34 (370.91) 3,564.10 4,499.40 4,465.40 4,562.20 3,149.90 5,964.30 4,759.70 2,037.80 1,975.76 4,541.20 1,085.36

I Nguồn ngân sách trong nước 99,128.62 99,128.62 48,787.22 344.20 41.02 618.50 98.28 (3,756.50) 512.50 (11,710.40) (3,792.50) 6,672.88 (500.00) (1,247.52) 13,880.00 (1,550.00) (2,067.00) (121.50) (1,302.14) (2,207.00) 2,055.80 3,268.51 2,097.10 2,277.00 2,206.00 575.70 111.14 703.68 2,191.10 708.34 (370.91) 3,564.10 4,499.40 4,465.40 4,562.20 3,149.90 5,964.30 4,759.70 2,037.80 1,975.76 4,541.20 1,085.36

1 Chi quản lý hành chính (1,385.93) (1,385.93) (1,385.93) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (178.20) (178.20) (178.20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (178.20) (178.20) (178.20)

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (1,029.53) (1,029.53) (1,029.53) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quyết định 1128/QĐ-SYT ngày 13/11/2025 - -

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (1,029.53) (1,029.53) (1,029.53)

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (18,417.90) (18,417.90) - - - - - - - (4,380.00) (3,592.50) - - (1,633.52) (1,590.00) (1,700.00) (1,700.00) (351.00) (1,064.14) - (1,580.00) (1,006.19) - (1,590.00) - - (932.86) (1,452.02) - (1,625.16) (1,780.51) - 1,890.00 - 1,890.00 - 1,890.00 1,890.00 - - - -

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (18,417.90) (18,417.90) - - - - - - - (4,380.00) (3,592.50) - - (1,633.52) (1,590.00) (1,700.00) (1,700.00) (351.00) (1,064.14) - (1,580.00) (1,006.19) - (1,590.00) - - (932.86) (1,452.02) - (1,625.16) (1,780.51) - 1,890.00 - 1,890.00 - 1,890.00 1,890.00 - - - -

Quyết định 1570/QĐ-SYT ngày 30/12/2025 7,560.00 7,560.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (25,977.90) (25,977.90) (4,380.00) (3,592.50) (1,633.52) (1,590.00) (1,700.00) (1,700.00) (351.00) (1,064.14) (1,580.00) (1,006.19) (1,590.00) (932.86) (1,452.02) (1,625.16) (1,780.51)

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 125,555.29 125,555.29 53,271.99 344.20 41.02 618.50 98.28 - - (7,330.40) (200.00) 6,672.88 (500.00) 386.00 15,470.00 150.00 (367.00) 229.50 (238.00) (2,207.00) 3,635.80 4,274.70 2,097.10 3,867.00 2,206.00 575.70 1,044.00 2,155.70 2,191.10 2,333.50 1,409.60 3,564.10 2,889.40 4,465.40 2,672.20 3,149.90 4,074.30 2,869.70 2,037.80 1,975.76 4,541.20 1,085.36

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (2,606.63) (2,606.63) (2,468.19) (534.20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 262.50 242.50 - 267.50 104.20 291.70 154.00 - (926.64) - -

Quyết định 1128/QĐ-SYT ngày 13/11/2025 (138.44) (138.44) (534.20) 262.50 242.50 267.50 104.20 291.70 154.00 (926.64)

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (2,468.19) (2,468.19) (2,468.19)

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 130,768.55 130,768.55 58,208.37 1,412.60 41.02 618.50 98.28 - - (7,330.40) (200.00) 6,672.88 (500.00) 386.00 15,470.00 150.00 (367.00) 229.50 (238.00) (2,207.00) 3,635.80 4,274.70 2,097.10 3,867.00 2,206.00 575.70 1,044.00 2,155.70 2,191.10 2,333.50 1,409.60 3,039.10 2,404.40 4,465.40 2,137.20 2,941.50 3,490.90 2,561.70 2,037.80 3,829.04 4,541.20 1,085.36

Quyết định 971/QĐ-SYT ngày 22/10/2025 3,000.00 3,000.00 309.33 2,310.37 177.02 105.00 98.28

Quyết định 1097/QĐ-SYT ngày 07/11/2025 28,471.44 28,471.44 28,471.44

Quyết định 1128/QĐ-SYT ngày 13/11/2025 13,607.44 13,607.44 2,158.10 (1,125.00) 74.00 (3,630.40) 150.00 (255.00) 158.00 1,470.00 1,102.00 1,507.00 410.00 248.00 900.60 364.00 (165.50) 1,277.80 802.50 679.90 177.00 1,189.80 1,796.50 1,246.70 156.80 1,293.74 1,245.60 375.30

Quyết định 1132/QĐ-SYT ngày 14/11/2025 1,030.00 1,030.00 57.00 65.00 125.00 110.00 150.00 57.00 90.00 66.00 70.00 135.00 105.00

Quyết định 1137/QĐ-SYT ngày 14/11/2025 - - (222.00) (400.00) (745.00) 693.00 430.00 (71.00) 22.00 293.00

Thông báo 644/TB-SYT ngày 20/11/2025 (565.33) (565.33) (55.14) (510.19)

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (14,603.94) (14,603.94) (1,885.36) (3,168.58) (136.00) (3,700.00) (200.00) (233.00) (112.00) (238.00) (2,207.00) (168.00) (511.00) (268.00) (145.00) (514.00) (56.00) (1,062.00)

Quyết định 1474/QĐ-SYT ngày 30/12/2025 1,541.94 1,541.94 498.28 528.70 514.96

Quyết định 1570/QĐ-SYT ngày 30/12/2025 98,287.00 98,287.00 29,432.00 4,306.00 439.50 6,174.60 478.00 386.00 15,470.00 71.50 3,803.80 2,804.70 995.10 2,360.00 1,614.00 843.70 614.00 1,907.70 1,361.50 2,114.50 2,089.10 1,704.30 1,592.90 3,131.80 1,850.20 1,601.70 1,637.40 1,225.00 2,855.00 2,172.30 3,160.60 90.10

5 Chi bảo đảm xã hội  (6,604.84) (6,604.84) (3,080.84) - - - - (3,756.50) 512.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (280.00) - - - - - - - - -

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 73.00 73.00 - - - - - (450.00) 523.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quyết định 1128/QĐ-SYT ngày 13/11/2025 73.00 73.00 (450.00) 523.00

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (6,677.84) (6,677.84) (3,080.84) - - - - (3,306.50) (10.50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (280.00) - - - - - - - - -

Quyết định 1128/QĐ-SYT ngày 13/11/2025 (73.00) (73.00) (73.00)

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (7,589.84) (7,589.84) (3,080.84) (3,927.00) (302.00) (280.00)

Quyết định 1570/QĐ-SYT ngày 30/12/2025 985.00 985.00 693.50 291.50

6 Chi sự nghiệp an ninh và trật tự an toàn
xã hội (18.00) (18.00) (18.00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - -

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (18.00) (18.00) (18.00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thông báo 831/TB-SYT ngày 30/12/2025 (18.00) (18.00) (18.00)

7 Chi sự nghiệp … - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
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Chương: 423

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày         /      /2025 của Giám đốc Sở Y tế)

Đơn vị: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Đồng Nai

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh
Đồng Nai

Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng
Nai

Mã số QHNS: 1012512 1128359 1021522 1028428
Mã KBNN nơi giao dịch: 1761 1761 1761 1761

Đvt: Triệu Đồng Đvt: Triệu Đồng Đvt: Triệu Đồng Đvt: Triệu Đồng

Loại
khoản Nguồn Nội dung TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO
DỰ TOÁN

GIAO
Dự toán được

sử dụng
DỰ TOÁN

GIAO
Dự toán được

sử dụng
DỰ TOÁN

GIAO
Dự toán được

sử dụng
DỰ TOÁN

GIAO

Dự toán chi ngân sách nhà nước 3,000,000,000 309,330,000 309,330,000 2,310,370,000 2,310,370,000 105,000,000 105,000,000 177,020,000

130 I Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình 3,000,000,000 309,330,000 309,330,000 2,310,370,000 2,310,370,000 105,000,000 105,000,000 177,020,000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 3,000,000,000 309,330,000 309,330,000 2,310,370,000 2,310,370,000 105,000,000 105,000,000 177,020,000

130 - 139 Y tế khác 3,000,000,000 309,330,000 309,330,000 2,310,370,000 2,310,370,000 105,000,000 105,000,000 177,020,000

130 - 139 12

Kinh phí hỗ trợ nguồn nhân lực y
tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-
2025 (theo NQ 34/2022/NQ-
HĐND)

1,770,330,000 309,330,000 309,330,000 1,303,000,000 1,303,000,000 105,000,000 105,000,000 53,000,000

130 - 139 12
Kinh phí thực hiện Nghị quyết

18/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình
Phước (cũ)

1,229,670,000 - 1,007,370,000 1,007,370,000 - 124,020,000
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